
Mẫu số 04/CLĐ: 

BẢN TẢ PHẪU DIỆN ĐẤT CHÍNH 

 Người mô tả: …………………………………  

Ngày mô tả: …………………………………  

Số phẫu diện: ………………………………… 

Ký hiệu ảnh chụp phẫu diện 
………………………………… 

1. Xã: …………………… Tỉnh:…………………………… 

2. Tọa độ nơi đào (khoan) phẫu diện: 
……………………………………………………….. 

3. Địa hình toàn vùng: ……………………. Độ dốc chung:…….………………….. 

4. Tiểu địa hình: ……………………………….. Độ dốc nơi đào phẫu diện: …………… 

5. Chế độ tưới:…………………………………….. Tình trạng ngập 
úng:…………………. 

6. Thực vật tự nhiên: ………………………………… Cây trồng:…….. NS: …… (tạ/ha) 

7. Chế độ canh tác: 
……………………………………………………………………………… 

8. Độ sâu xuất hiện mạch nước ngầm: 
…………………………………………………………… 

9. Thông tin về xói mòn (mô tả theo bề mặt đất): 
………………………………………………… 

10. Đá mẹ, mẫu chất: 
.………………………….………………………………………………… 

11. Tên đất Việt 
Nam:………………..…………………………………………………………… 

12. Tên đất theo FAO - UNESCO: 
……………………………………………………………… 

MÔ TẢ PHẪU DIỆN 

Độ dày Mô tả phẫu diện (1. Thành phần cơ giới - 2. Độ ẩm - 3. Màu sắc - 4. Cấu 



tầng đất 
(cm) 

trúc - 5. Độ chặt - xốp - 6. Rễ cây - 7. Chất lẫn - 8. Mức độ glây - 9. Mảnh 
khoáng vật, mẫu chất - 10. Mạch nước ngầm - 11. Đặc điểm chuyển lớp) 

  

  

  

  

 

 


